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Mẫu số 01/ĐGTĐ-BC
	UBND TỈNH BẮC GIANG

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT


Số:          /BC-SNN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Bắc Giang,  ngày       tháng      năm 2023


BẢN ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

Dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách khuyến khích phát triển sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Thực hiện quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10/02/2022 của Bộ Tư pháp Hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả đánh giá tác động TTHC tại Dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách khuyến khích phát triển sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, như sau:
I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ TỔNG QUAN
1. Bối cảnh chung
Qua gần 05 năm triển khai thực hiện Chương trình OCOP, tỉnh Bắc Giang đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong toàn hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Đến nay toàn tỉnh có 253 sản phẩm được công nhận OCOP đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có 33 sản phẩm 4 sao, 220 sản phẩm 3 sao, giá trị sản phẩm OCOP đạt khoảng 650 tỷ đồng. Sản phẩm được công nhận OCOP đã mở rộng thị trường tiêu thụ, quy mô sản xuất, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân nông thôn, tác động tích cực vào quá trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh, đồng thời nâng cao vị thế, vai trò của nông sản Bắc Giang trên thị trường trong nước và xuất khẩu.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Chương trình OCOP còn một số tồn tại, hạn chế như: sản phẩm chủ yếu ở dạng sơ chế, ít có sản phẩm chế biến sâu; chưa có sản phẩm được công nhận OCOP 5 sao; số sản phẩm 4 sao có xu hướng giảm (trong số 50 sản phẩm đánh giá phân hạng đợt 1 năm 2023 chỉ có 2 sản phẩm đề nghị công nhận 4 sao); nhiều sản phẩm không tiếp tục tham gia đánh giá lại (năm 2022 là 40%). Nguyên nhân là do: chủ thể OCOP chủ yếu có quy mô nhỏ; sản phẩm phần lớn được sản xuất thủ công; việc đầu tư cho một sản phẩm OCOP tốn nhiều chi phí; chưa có chính sách đủ mạnh để khuyến khích, động viên chủ thể tích cực tham gia phát triển sản phẩm OCOP.

Trong thời gian tới, việc phát triển sản phẩm OCOP chính là giải pháp để khơi dậy tiềm năng, lợi thế to lớn của các địa phương, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, góp phần nâng cao giá trị nông sản ở nông thôn, tạo việc làm, tăng thu nhập, đồng thời giảm áp lực trong việc tiêu thụ sản phẩm tươi sống. Chính vì vậy, cần có một chính sách đủ mạnh để khích lệ người dân khai thác các lợi thế của địa phương, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, thúc đẩy phát triển nhiều sản phẩm OCOP có giá trị cao và để bù đắp được một phần chi phí trong quá trình sản xuất.
Từ những cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn nêu trên, việc ban hành Nghị quyết “Quy định chính sách khuyến khích phát triển sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Bắc Giang” là đúng quy định và thực sự cần thiết.
2. Mục tiêu chung

Việc xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh “Quy định chính sách khuyến khích phát triển sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Bắc Giang” nhằm cụ thể hóa Quyết định số 919/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025; khuyến khích, động viên các doanh nghiệp, HTX, THT, chủ thể sản xuất tích cực tham gia phát triển sản phẩm OCOP; phát huy tiềm năng, lợi thế khu vực nông thôn, góp phần cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ và du lịch nông thôn.

II. NGUYÊN TẮC QUY ĐỊNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước đối với các hoạt động hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

2. Bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

3. Đảm bảo đơn giản, công khai, minh bạch, hiệu quả.

4. TTHC quy định trong Dự thảo phải là biện pháp tối ưu trong các biện pháp có thể được thực hiện để bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước và bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trong hoạt động hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

III. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới

Dự thảo Nghị quyết đang quy định 01 TTHC mới, cụ thể:

- TTHC 01: Hỗ trợ thúc đẩy phát triển sản phẩm OCOP đạt chứng nhận

TTHC đưa ra trong nội dung Dự thảo Nghị quyết về cơ bản đã không phức tạp và đảm bảo tính khả thi, có thể triển khai thực hiện được trong thực tế, các thủ tục nêu trên khi được đưa vào dự thảo đều có sự rà soát, đánh giá nghiên cứu nhằm mục tiêu đơn giản hóa TTHC. 
2. Đánh giá tác động của nhóm TTHC

2.1. TTHC 1: Hỗ trợ thúc đẩy phát triển sản phẩm OCOP đạt chứng nhận
a. Đánh giá về sự cần thiết, tính hợp lí và tính hợp pháp:

- Sự cần thiết: Bên cạnh những kết quả đạt được, Chương trình OCOP tỉnh Bắc Giang còn một số tồn tại, hạn chế: sản phẩm chủ yếu ở dạng sơ chế, ít có sản phẩm chế biến sâu; chưa có sản phẩm được công nhận OCOP 5 sao; số sản phẩm 4 sao có xu hướng giảm (trong số 50 sản phẩm đánh giá phân hạng đợt 1 năm 2023 chỉ có 2 sản phẩm đề nghị công nhận 4 sao); nhiều sản phẩm không tiếp tục tham gia đánh giá lại (năm 2022 là 40%). Nguyên nhân là do: chủ thể OCOP chủ yếu có quy mô nhỏ; sản phẩm phần lớn được sản xuất thủ công; việc đầu tư cho một sản phẩm OCOP tốn nhiều chi phí; chưa có chính sách đủ mạnh để khuyến khích, động viên chủ thể tích cực tham gia phát triển sản phẩm OCOP.

Tại điểm a khoản 2 Điều 2 Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025 quy định: UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ triển khai Chương trình OCOP phù hợp với nội dung, định mức hỗ trợ của trung ương và điều kiện thực tế của địa phương.
Mặt khác, trong thời gian tới, việc phát triển sản phẩm OCOP chính là giải pháp để khơi dậy tiềm năng, lợi thế to lớn của các địa phương, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, góp phần nâng cao giá trị nông sản ở nông thôn, tạo việc làm, tăng thu nhập, đồng thời giảm áp lực trong việc tiêu thụ sản phẩm tươi sống. Chính vì vậy, cần có một chính sách đủ mạnh để khích lệ người dân khai thác các lợi thế của địa phương, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, thúc đẩy phát triển nhiều sản phẩm OCOP có giá trị cao và để bù đắp được một phần chi phí trong quá trình sản xuất.
Vấn đề cần giải quyết là ban hành thủ tục hành chính quy định cụ thể các mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục trong quá trình thực hiện, giúp tăng cường hiệu quả công tác quản lý.

- Tính hợp lý: Các biện pháp, TTHC đưa ra cơ bản bảo đảm tính cân xứng, tương đồng với các pháp luật hiện hành và phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Các quy định nội dung đã có sự đơn giản hóa, nhiều bộ phận cấu thành như thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ yêu cầu nộp đều có đơn giản rõ rệt.
- Tính hợp pháp: Quy định TTHC đảm bảo tính hợp pháp, đồng bộ, thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
b. Đánh giá tác động về chi phí tuân thủ của các thủ tục hành chính:
Chi phí tuân thủ các TTHC này được tính toán theo Biểu mẫu số 04/ĐGTĐ-SCM ban hành kèm theo Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10/02/2022 của Bộ Tư pháp. Việc tính toán chi phí tuân thủ TTHC được thực hiện căn cứ theo các chỉ tiêu cụ thể sau:
- Mức thu nhập bình quân/1 giờ làm việc được tính là: 30.535 đồng/giờ;

- Số lượng đối tượng tuân thủ TTHC/năm; Các lệ phí, chi phí phát sinh (lệ chí chứng thực, tem bưu điện,…) được căn cứ trên cơ sở thực tế.

Để làm rõ hơn việc đánh giá tác động TTHC, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thực hiện đánh giá tác động riêng theo biểu mẫu được hướng dẫn tại Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10/02/2022 của Bộ Tư pháp Hướng dẫn việc đánh giá tác động của TTHC trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp pháp luật.
(Nội dung đánh giá tác động chi tiết các TTHC dự kiến ban hành mới tại các biểu mẫu kèm theo).

III. LẤY Ý KIẾN

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thực hiện các bước xây dựng dự thảo Nghị quyết, tổ chức xin ý kiến các sở ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố (văn bản số .... /SNN-PTNT ngày   /   /2023).

Xin ý kiến của cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng UBND tỉnh) về việc xin ý kiến đánh giá tác động của thủ tục hành chính phát sinh trong dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Kết quả, Sở Nông nghiệp và PTNT đã nhận được ... ý kiến, trong đó có ... ý kiến nhất trí với Dự thảo; ... ý kiến góp ý đã được Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, tiếp thu và giải trình.

Trên đây là Bản đánh giá thủ tục hành chính trong Dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách khuyến khích phát triển sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Bắc Giang./.
	Nơi nhận:

- UBND tỉnh;

- Giám đốc Sở (b/c);

- PGĐ Lê Bá Thành;

- Chi cục PTNT;

- Lưu: VT.
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Bá Thành


	UBND TỈNH BẮC GIANG

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
	Biểu mẫu số 02/ĐGTĐ-BHM


BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

DỰ KIẾN BAN HÀNH MỚI TRONG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Tên dự thảo: Nghị quyết Quy định chính sách khuyến khích phát triển sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
1. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 01: Hỗ trợ thúc đẩy phát triển sản phẩm OCOP đạt chứng nhận
	I. SỰ CẦN THIẾT CỦA QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ THẢO

	1. Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương?

	a) Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương: Hỗ trợ thúc đẩy phát triển sản phẩm OCOP đạt chứng nhận.

b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý hoặc ban hành các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương 
Quy định thủ tục hành chính (TTHC) để đảm bảo tính thống nhất trong triển khai và tổ chức thực hiện; rõ quy trình, trách nhiệm trong tham mưu giải quyết thủ tục hành chính; phòng ngừa, ngăn chặn và không để xảy ra tiêu cực, tham ô, tham nhũng, trục lợi cá nhân; đáp ứng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương trong quản lý tài chính, ngân sách.

	2. Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần được bảo đảm?
	a) Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần được bảo đảm:

- Được tuyên truyền, phổ biến các về chính sách hỗ trợ của tỉnh;

- Tổ chức có nhu cầu hỗ trợ cần đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về thành phần hồ sơ theo quy định tại TTHC, cần phối hợp với cơ quan được giao nhiệm vụ triển khai chính sách hỗ trợ của tỉnh để thẩm định hồ sơ, đánh giá hồ sơ, đánh giá thực tế và xác minh thông tin mà tổ chức đã cung cấp theo hồ sơ đề nghị hỗ trợ.

- Trường hợp hồ sơ đảm bảo và phù hợp, các chủ thể sẽ được hỗ trợ kinh phí bằng tiền mặt. 
b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Quy định TTHC để đảm bảo quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của đối tượng được hưởng, bảo đảm quy trình thực hiện được thuận lợi, rõ ràng, minh bạch, đúng đối tượng; đảm bảo quy định về chế độ, chính sách cho đối tượng được thụ hưởng.
- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định: Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 2 Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025.

	3. Lý do lựa chọn biện pháp quy định thủ tục hành chính để thực hiện yêu cầu quản lý nhà nước hoặc thực hiện các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức?
	a) Lý do lựa chọn: Nhằm hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện quy trình, trình tự, thủ tục trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP. Căn cứ vào thành phần hồ sơ, trình tự, thủ tục được niêm yết công khai, tổ chức, cá nhân tự tìm hiểu và thực hiện  một cách dễ dàng; tiết kiệm được thời gian và chi phí. Giảm được những phát sinh không đáng có trong quá trình xử lý công việc, tạo thuận lợi cho tổ chức và cá nhân.

b) Nêu rõ điều, khoản quy định thủ tục hành chính tại dự thảo Nghị quyết: khoản 4, khoản 5 Điều 4.

	4. Có biện pháp nào khác có thể sử dụng mà không phải bằng quy định thủ tục hành chính không?
	Có  FORMCHECKBOX 
                              Không   FORMCHECKBOX 
 v

Nếu Có, nêu rõ biện pháp:…

Trường hợp Có, nhưng vẫn lựa chọn biện pháp quy định thủ tục hành chính thì nêu rõ lý do:……………..

Nếu Không, nêu rõ lý do: Sẽ không thực hiện được công tác hỗ trợ

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Có được ban hành theo đúng thẩm quyền không?
	Có (                                  Không □

Nêu rõ lý do: TTHC này được đề xuất theo đúng thẩm quyền được quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) và các quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính; đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật và đảm bảo tính tương thích của nội dung chính sách đề nghị xây dựng mới.

	2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác không?
	- Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên:   

  Có   FORMCHECKBOX 
            Không (
Nếu Có, đề nghị xác định rõ:

+ Tên bộ phận tạo thành: 

+ Nêu tên văn bản tương ứng: 

+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hoặc lý do vẫn đề xuất như tại đề nghị xây dựng văn bản:

 - Với văn bản của cơ quan khác:     Có   FORMCHECKBOX 
            Không (
Nếu Có, đề nghị xác định rõ:

+ Tên bộ phận tạo thành: 

+ Nêu tên văn bản tương ứng:

+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hoặc lý do vẫn đề xuất như tại đề nghị xây dựng văn bản:

 - Với điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam là thành viên:  Có   FORMCHECKBOX 
      Không (
Nếu Có, đề nghị xác định rõ:

+ Tên bộ phận tạo thành: 

+ Nêu điều ước quốc tế tương ứng:

+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính tính tương thích với điều ước quốc tế hoặc lý do vẫn đề xuất như tại đề nghị xây dựng văn bản:

	III. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TTHC

	1. Tên thủ tục hành chính 

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có (                     Không □

Nêu rõ lý do: Tên TTHC trên đã đảm bảo theo đúng hướng dẫn tại Phụ lục I của Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

	2. Trình tự thực hiện  

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
  v                                                   Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: Căn cứ thực tiễn triển khai các chương trình hỗ trợ. Việc quy định rõ ràng và cụ thể về các bước tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong quá trình triển khai thực hiện.

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
    v                                                     Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: Việc quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện sẽ giúp các đối tượng thực hiện nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình.



	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có  FORMCHECKBOX 
                                                          Không   FORMCHECKBOX 
 v

Nêu rõ lý do: Do thủ tục hành chính được quy định thực hiện cụ thể ở từng cấp

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có  FORMCHECKBOX 
                                                          Không   FORMCHECKBOX 
 v              

Nếu Có, nêu rõ nội dung quy định:.

Lý do quy định:

- Các biện pháp có thể thay thế:                Có   FORMCHECKBOX 
    Không  FORMCHECKBOX 
v

Nếu Có, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo:

	3. Cách thức thực hiện

	a) Nộp hồ sơ:

Trực tiếp    FORMCHECKBOX 
  v

Bưu chính  FORMCHECKBOX 
v
Điện tử       FORMCHECKBOX 

b) Nhận kết quả:

Trực tiếp    FORMCHECKBOX 
    
Bưu chính  FORMCHECKBOX 
 v 

Điện tử       FORMCHECKBOX 
 v
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có   FORMCHECKBOX 
v      Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, HTX xác định rõ địa điểm và cách thức nộp hồ sơ

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?

Có  FORMCHECKBOX 
v                            Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Tuỳ theo đối tượng nhận văn bản sẽ quy định cách thức nhận khác nhau (ví dụ: Người dân sẽ nhận kết quả qua Bưu chính; doanh nghiệp nhận kết quả qua Bưu chính hoặc điện tử), góp phần tiết kiện chi phí và thời gian.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: Đơn đề nghị hỗ trợ
	- Nêu rõ lý do quy định: Xác định rõ nhu cầu và trách nhiệm của chủ thể khi đề xuất hỗ trợ
- Yêu cầu về hình thức: Theo mẫu quy định 

Lý do quy định: Dễ dàng trong quá trình khai báo thông tin và tổ chức thực hiện

	b) Tên thành phần hồ sơ 2: Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh
	- Nêu rõ lý do quy định: Chứng minh tính pháp lý của chủ thể

- Yêu cầu về hình thức: Theo mẫu quy định 

Lý do quy định: Chứng minh tính pháp lý của chủ thể

	c) Tên thành phần hồ sơ 3: Bản sao giấy chứng nhận đạt OCOP từ 3 sao trở lên
	- Nêu rõ lý do quy định: Chứng minh tính pháp lý về mức đề xuất hỗ trợ

- Yêu cầu về hình thức: Theo mẫu quy định 

Lý do quy định: Chứng minh tính pháp lý của chủ thể

	d) Tên thành phần hồ sơ 4: Đối với sản phẩm được chứng nhận nâng hạng thì nộp bản sao giấy chứng nhận giữa hai hạng sao cũ và mới
	- Nêu rõ lý do quy định: Chứng minh tính pháp lý về mức đề xuất hỗ trợ

- Yêu cầu về hình thức: Theo mẫu quy định 

Lý do quy định: Chứng minh tính pháp lý của chủ thể

	đ) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có  FORMCHECKBOX 
 v                                        Không   FORMCHECKBOX 

Nêu rõ: Việc quy định rõ ràng các loại giấy tờ, tài liệu để các doanh nghiệp, HTX chứng minh năng lực của mình, đồng thời để các cơ quan nhà nước lựa chọn được đơn vị phù hợp.



	e) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): Chỉ quy định nộp 01 bộ hồ sơ

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có  FORMCHECKBOX 
   v                                          Không   FORMCHECKBOX 
 

- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 15 ngày làm việc

Lý do quy định: Để cụ thể hoá thời gian, tránh gây phiền hà cho người dân.

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có   FORMCHECKBOX 
                                               Không   FORMCHECKBOX 
 v

Lý do quy định: 



	6. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:


	- Tổ chức:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
 v                               Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ: Các cơ quan quản lý chương trình cấp tỉnh (Sở NN&PTNT) hoặc cấp huyện (Phòng NN&PTNT/Kinh tế)

Lý do quy định: Để tránh chồng chéo

- Cá nhân:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
  v                              Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ: Chủ thể tham gia chương trình OCOP.

Lý do quy định:

- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    

Có   FORMCHECKBOX 
                                             Không    FORMCHECKBOX 
 v

- Nêu rõ lý do: Vì thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 1 Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025.

	b) Phạm vi áp dụng:


	- Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
       Vùng     FORMCHECKBOX 
                           Địa phương    FORMCHECKBOX 
v

- Nông thôn    FORMCHECKBOX 
  v            Đô thị    FORMCHECKBOX 
                 Miền núi        FORMCHECKBOX 
 v

- Biên giới, hải đảo   FORMCHECKBOX 

- Lý do quy định: Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 1 Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025.

- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?: Có   FORMCHECKBOX 
            Không    FORMCHECKBOX 
v

Nêu rõ lý do: Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 1 Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025.

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: Ước tính hằng năm có trên 70 sản phẩm được hỗ trợ, trong đó có khoảng 65 sản phẩm mới, còn lại là sản phẩm nâng hạng sao.

	7. Cơ quan giải quyết
	

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có   FORMCHECKBOX 
 v                                                  Không    FORMCHECKBOX 

Lý do quy định: Để thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện, dễ dàng xác định cơ quan chủ quản chương trình ở cấp tỉnh, cấp huyện để nộp hồ sơ đề xuất hỗ trợ.

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có   FORMCHECKBOX 
                                                  Không    FORMCHECKBOX 
 v

Nêu rõ lý do: Trong TTHC đã quy định rõ phân cấp thực hiện đối với từng nội dung.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  


	- Lệ phí:  Không  FORMCHECKBOX 
 v                                               Có  FORMCHECKBOX 
             

Nếu Có, nêu rõ lý do: 

- Phí:       Không  FORMCHECKBOX 
 v                                               Có  FORMCHECKBOX 
           

Nếu Có, nêu rõ lý do: 

- Chi phí khác:     Không  FORMCHECKBOX 
                                     Có  FORMCHECKBOX 
  v        

Nếu Có, nêu rõ lý do: Phí viết hồ sơ và in ấn hồ sơ do chủ thể tự thực hiện hoặc thuê tư vấn

- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): 

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): 

+ Mức chi phí khác:

+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có  FORMCHECKBOX 
 v                       Không   FORMCHECKBOX 

Lý do: Các loại phí phát sinh là phí đánh máy, in ấn hồ sơ và chi phí đi nộp hồ sơ. 

- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: 

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?
	Có  FORMCHECKBOX 
                                   Không   FORMCHECKBOX 
  v           

Nội dung quy định: Nghị quyết không quy định việc nộp phí. Các loại phí phát sinh chỉ là phí in ấn hồ sơ và phí đi nộp hồ sơ tính trên ngày công lao động theo quy định.

Lý do quy định: Không quy định

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có    FORMCHECKBOX 
                                             Không    FORMCHECKBOX 
 v

Lý do: Việc nộp hồ sơ không quy định về mẫu tờ khai        

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: 
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

+ Nội dung thông tin 1: 

Lý do quy định: 

+ Nội dung thông tin n: 

Lý do quy định: 

- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
          

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: ……………………………

Lý do quy định: 

	c) Tên mẫu đơn, tờ khai n: ...................................
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

+ Nội dung thông tin 1: .......................................................

Lý do quy định: .............................................................

+ Nội dung thông tin n: .......................................................

Lý do quy định: ....................................................................

- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?    Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
          

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: ………………

Lý do quy định:  ………………………………………….

	d) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt      FORMCHECKBOX 
       Song ngữ     FORMCHECKBOX 
    Nêu rõ loại song ngữ:……

Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): …………

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
 v                                   Không   FORMCHECKBOX 
 

Lý do quy định: Chỉ quy định nộp 01 bộ hồ sơ theo mẫu

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: ……………..…………..


	- Lý do quy định:………………… ……………….…………

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có  FORMCHECKBOX 
     Không   FORMCHECKBOX 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:………………… ……………………...

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………… ……

	b) Yêu cầu, điều kiện n:

……………..…………..


	- Lý do quy định:…………… 

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có  FORMCHECKBOX 
     Không   FORMCHECKBOX 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:………………… …………………...

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước:  Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………….

	11. Kết quả thực hiện  
	

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                      FORMCHECKBOX 
   

- Giấy chứng nhận                           FORMCHECKBOX 
    

- Giấy đăng ký                                 FORMCHECKBOX 
                           

- Chứng chỉ                                      FORMCHECKBOX 
   

- Thẻ                                                FORMCHECKBOX 
                                            

- Quyết định hành chính                  FORMCHECKBOX 
   v 

- Văn bản xác nhận/chấp thuận       FORMCHECKBOX 
                   

- Loại khác:                                     FORMCHECKBOX 
 Đề nghị nêu rõ: ………………………………………………………

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy   FORMCHECKBOX 
v        Bản điện tử   FORMCHECKBOX 


	b) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có   FORMCHECKBOX 
   v                            Không    FORMCHECKBOX 

Lý do: Để đồng nhất về mẫu

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có   FORMCHECKBOX 
                                                Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể:…….… tháng/ năm.

- Nếu Không, nêu rõ lý do:……………………… ….………………………...

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
                                      Địa phương   FORMCHECKBOX 
  

Lý do:



	III. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Đỗ Văn Huy

Điện thoại cố định: ………….…; Di động: 0964.160.688;  E-mail: dvhuyqc@gmail.com


